DANH SÁCH HỌC SINH ĐIỂM TRƯỜNG THÔN MÍT (BẢN 8)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Nữ
	Lớp

	1
	Hồ Thị
	DI
	x
	1C

	2
	Hồ Thị
	ĐƯỢC
	x
	1C

	3
	Hồ Văn
	GIANG
	 
	1C

	4
	Hồ Thị
	GIÁP
	x
	1C

	5
	Hồ Văn
	HIỆP
	 
	1C

	6
	Hồ Thị
	HỒNG
	x
	1C

	7
	Hồ Thị
	LAM
	x
	1C

	8
	Hồ Thị
	NGÂN
	x
	1C

	9
	Hồ Văn
	TÌNH
	 
	1C

	10
	Hồ Thị
	ĐI
	x
	3D

	11
	Hồ Văn 
	HÙNG
	 
	3D

	12
	Hồ Văn 
	NGHĨA
	 
	3D

	13
	Hồ Văn 
	SỸ
	 
	3D

	14
	Hồ Thị
	THANH
	x
	3D

	15
	Hồ Thị
	THÚY
	x
	3D

	16
	Hồ Thị Tú
	UYÊN
	x
	3D

	17
	Hồ Văn 
	HƯNG
	 
	3D

	18
	Hồ Thị
	DUYÊN
	x
	5B

	19
	Hồ Phong
	ĐẠT
	 
	5B

	20
	Hồ Văn 
	HẬU
	 
	5B

	21
	Hồ Thị
	HOA
	x
	5B

	22
	Hồ Văn 
	KÝ
	 
	5B

	23
	Hồ Thị
	NGA
	x
	5B

	24
	Hồ Văn
	NHIÊN
	 
	5B

	25
	Hồ Văn
	QUÝ
	 
	5B

	26
	Hồ Thị
	TÂM
	x
	5B

	27
	Hồ Văn
	VANG
	 
	5B

	28
	Hồ Thị
	VI
	x
	5B


DANH SÁCH HỌC SINH ĐIỂM TRƯỜNG  XÀ LỜI+XÀ NINH (BẢN 4) 
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Nữ
	Lớp

	1
	Hồ Văn
	CHÂU
	 
	1B

	2
	Hồ Thị
	HUẾ
	x
	1B

	3
	Hồ Thị
	SA
	x
	1B

	4
	Hồ Quang
	TUYẾN
	 
	1B

	5
	Hồ Văn
	THUẬN
	 
	1B

	6
	Hồ Văn
	HẢO
	 
	2B

	7
	Hồ Văn
	TUẤN
	 
	2B

	8
	Hồ A
	THẮNG
	 
	2B

	9
	Hồ Thị
	TRĂNG
	x
	2B

	10
	Hồ Thị
	TUỆ
	x
	2B

	11
	Hồ Văn 
	MAI
	 
	2B

	12
	Hồ Thị
	CHUYÊN
	x
	3C

	13
	Hồ Văn 
	DŨNG
	 
	3C

	14
	Hồ Văn 
	EM
	 
	3C

	15
	Hồ Thị
	HẬU
	x
	3C

	16
	Hồ Văn 
	MINH
	 
	3C

	17
	Hồ Thị
	QUỲNH
	x
	3C

	18
	Hồ Văn 
	SƠN
	 
	3C

	19
	Hồ Văn 
	ÚC
	 
	3C

	20
	Hồ Thúy
	HẰNG
	x
	3C

	21
	Hồ Văn 
	ĐẠI
	 
	4B

	22
	Hồ Văn 
	HÙNG
	 
	4B

	23
	Hồ Thị
	MAI
	x
	4B

	24
	Hồ Đức
	NGHINH
	 
	4B


DANH SÁCH HỌC SINH ĐIỂM TRƯỜNG  TRUNG TÂM (BẢN 1,2,3) 

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Nữ
	Lớp

	1
	Hồ Văn
	CHUNG
	 
	1A

	2
	Hồ Văn
	DU
	 
	1A

	3
	Hồ Minh
	ĐỨC
	 
	1A

	4
	Hồ Thị Khánh
	LAM
	x
	1A

	5
	Hồ Văn
	LONG
	 
	1A

	6
	Hồ Văn
	MINH
	 
	1A

	7
	Hồ Anh
	NHÃ
	 
	1A

	8
	Hồ Thị
	NHẠC
	x
	1A

	9
	Hồ Văn
	PHÍCH
	 
	1A

	10
	Hồ Thị Lệ
	QUYÊN
	x
	1A

	11
	Hồ Văn
	SẮT
	 
	1A

	12
	Hồ Văn
	SỞ
	 
	1A

	13
	Hồ Văn
	SỸ
	 
	1A

	14
	Hồ Thị
	TÂM
	x
	1A

	15
	Hồ Thị
	TÌNH
	x
	1A

	16
	Hồ Thị
	THỦY
	x
	1A

	17
	Hồ Thị
	TRÀ
	x
	1A

	18
	Hồ Thị Hương
	TRÀ
	x
	1A

	19
	Hồ Thị Hương
	TRÀ
	x
	1A

	20
	Hồ Thị
	TRUNG
	x
	1A

	21
	Hồ Bảo
	TRUYỀN
	 
	1A

	22
	Hồ Thị
	UYÊN
	x
	1A

	23
	Hồ Thị Phương
	UYÊN
	x
	1A

	24
	Hồ Văn
	Ý
	 
	1A

	25
	Hồ Thị
	CHÂU
	x
	2A

	26
	Hồ Thị Huyền
	DIỆU
	x
	2A

	27
	Hồ Quang
	DŨNG
	 
	2A

	28
	Hồ Anh
	DŨNG
	 
	2A

	29
	Hồ Ánh
	ĐẠT
	 
	2A

	30
	Hồ Văn
	ĐƯỢC
	 
	2A

	31
	Hồ Văn 
	KỲ
	 
	2A

	32
	Hồ Quyền
	LINH
	 
	2A

	33
	Hồ Minh
	LỘC
	 
	2A

	34
	Hồ  Thị
	NIỆM
	x
	2A

	35
	Hồ Xuân
	NGHIỆP
	 
	2A

	36
	Hồ Hạt
	NGỌC
	 
	2A

	37
	Hồ Anh
	NGỌC
	 
	2A

	38
	Hồ Sỹ
	NHÂN
	 
	2A

	39
	Trần Thị Quỳnh
	NHƯ
	x
	2A

	40
	Hồ Bạch Trương
	PHI
	 
	2A

	41
	Hồ Văn
	SÂM
	 
	2A

	42
	Hồ Văn 
	TUÂN
	 
	2A

	43
	Hồ Minh
	TUẤN
	 
	2A

	44
	Hồ Minh
	THUẬN
	 
	2A

	45
	Hồ Thị
	TRÂM
	x
	2A

	46
	Hồ Minh
	TRIẾT
	 
	2A

	47
	Hồ Thị Diệu
	CHÂU
	x
	3A

	48
	Hồ Thị
	CHI
	x
	3A

	49
	Hồ Văn
	CHIM
	 
	3A

	50
	Hồ Văn 
	DONG
	 
	3A

	51
	Hồ Văn 
	ĐÌNH
	 
	3A

	52
	Hồ Thị
	GIỚI
	x
	3A

	53
	Hồ Thị
	HOA
	x
	3A

	54
	Hồ Văn 
	HỢP
	 
	3A

	55
	Hồ Thị
	HUỀ
	x
	3A

	56
	Hồ Thị Thúy
	KIỀU
	x
	3A

	57
	Hồ Văn 
	NGUYỆT
	 
	3A

	58
	Hồ Thị
	PHƯƠNG
	x
	3A

	59
	Hồ Văn 
	SANH
	 
	3A

	60
	Hồ Việt
	SÂM
	 
	3A

	61
	Hồ Văn 
	TIẾN
	 
	3A

	62
	Phan Ng.Quỳnh
	ANH
	x
	3B

	63
	Hồ Văn 
	DẤU
	 
	3B

	64
	Hồ Văn 
	DU
	 
	3B

	65
	Hồ Văn
	ĐIẾU
	 
	3B

	66
	Hồ Văn 
	GIÁP
	 
	3B

	67
	Hồ Văn 
	KIỆT
	 
	3B

	68
	Hồ Thị 
	KIM
	x
	3B

	69
	Hồ Thị
	NƯƠNG
	x
	3B

	70
	Hồ Văn 
	NHẤT
	 
	3B

	71
	Hồ Văn
	QUỐC
	 
	3B

	72
	Hồ Thị
	SA
	x
	3B

	73
	Hồ Anh
	TUẤN
	 
	3B

	74
	Hồ Văn 
	TRAI
	 
	3B

	75
	Hồ Thị Ngọc
	TRANG
	x
	3B

	76
	Hồ Văn 
	TRUNG
	 
	3B

	77
	Hồ Thị
	VƯƠNG
	x
	3B

	78
	Hồ Ngọc
	ANH
	 
	4A

	79
	Hồ Văn 
	CẢNH
	 
	4A

	80
	Hồ Văn 
	CHIN
	 
	4A

	81
	Hồ Thị
	DIỆP
	x
	4A

	82
	Hồ Thị Mỹ 
	DUYÊN
	x
	4A

	83
	Hồ Thị
	HUỀ
	x
	4A

	84
	Hồ Thị Kim
	HUỆ
	x
	4A

	85
	Hồ Thị Mỹ 
	LỆ
	x
	4A

	86
	Hồ Văn 
	LỰC
	 
	4A

	87
	Hồ Minh
	QUÂN
	 
	4A

	88
	Hồ Văn 
	THIẾU
	 
	4A

	89
	Hồ Thị
	TRÂM
	x
	4A

	90
	Hồ Thị Kim
	CHI
	x
	5A

	91
	Hồ Đào
	ĐẸP
	 
	5A

	92
	Hồ Thị
	GIAN
	x
	5A

	93
	Hồ Văn
	HIỆP
	 
	5A

	94
	Hồ Văn
	HIỆP
	 
	5A

	95
	Hồ Thị Mai
	LINH
	x
	5A

	96
	Hồ Thị Khánh
	LY
	x
	5A

	97
	Hồ Thị
	NHƯ
	x
	5A

	98
	Hồ Thị
	TUY
	x
	5A

	99
	Hồ Thị
	ƯỚC
	x
	5A

	100
	Hồ Văn 
	VIỆT
	 
	5A

	101
	Hồ Thị
	AN
	x
	5A


